Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ năm 2013
Năm 2012, mức tăng của kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đã chậm lại so với năm 2011 và 2010. Tuy nhiên,GDP năm 2013 tăng 4%, trong khi năm 2012 tăng 2,1% và năm 2011 tăng 8,8%. Tổng GDP năm 2013 là 820 tỷ USD và mức bình quân đầu người là 10.782 USD/người. Tỷ lệ lạm phát CPI cả năm 2013 là 7,4%.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện là nền kinh tế lớn thứ 6 tại châu Âu và lớn thứ 16 thế giới (theo IMF), là thành viên Nhóm 20 quốc gia có nền kinh tế mới nổi. Hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập nước cộng hòa vào năm 2023 (1923 – 2023), Thổ Nhĩ Kỳ xác định mục tiêu trở thành 1 trong 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

1. Mức tăng GDP
Với mức tăng 4% năm 2013 và cao hơn mức tăng 2,1% của năm 2012 trong bối cảnh của khủng hoảng tài chính toàn cầu, nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì được sự phát triển khá vững chắc. 

Các chỉ số kinh tế vĩ mô của Thổ Nhĩ Kỳ

	Các chỉ số
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Tăng trưởng

-GDP (tỷ USD)

- GDP (%)
	742,1

0,7
	616,7

-4,8
	731,6

9,2
	774,2

8,8
	801,3

2,1
	820

4,0

	Lạm phát

-CPI (%)

- PPI (%)
	10,1

8,1
	6,5

5,9
	6,4

8,9
	10,5

13,3
	6,2

2,5
	7,4

7,0

	Lao động

-Tỷ lệ thất nghiệp (%)
	11,0
	14,0
	11,0
	9,8
	9,5
	9,4

	Cán cân thương mại

-Xuất khẩu (tỷ USD)

- Nhập khẩu (tỷ USD)

- Thâm hụt (tỷ USD)

- Tỷ trọng XK/NK (%)
	132,0

202,0

-69,9

65,4
	102,1

140,9

-38,8

72,5
	113,9

185,5

-71,7

61,4
	134,9

240,8

-105,9

56,0
	152,5

236,5

-84,0

64,5
	151,8

251,7

-99,9

60,3

	Ngân sách (tỷ Lira)

-Khoản chi 

- Khoản thu 

- Cán cân ngân sách
	227,0

209,6

-17,4
	268,2

215,5

-52,8
	294,4

254,3

-40,1
	314,6

296,8

-17,8
	360,5

331,7

-29,4
	407,9

389,4

-18,4

	Tỷ giá (Lira/USD)
	1,51
	1,51
	1,55
	1,91
	2,0
	2,1


Nguồn: Bộ Phát triển Thổ Nhĩ Kỳ

Kinh tế Quý I/2013đã có xu hướng tăng, mặc dù còn thấp là 2,9%, nhưng đã khá cao so với mức 1,3% của Quý IV/2012. Từ Quý II – IV/2013, mức tăng đã khá cao và lần lượt là 4,5; 4,3 và 4,4%.Có thể thấy rằng nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đã hồi phục trong năm 2013.

Tiêu dùng nội địa, giảm sút trong Quý I/2013, nhưng lấy lại đà tăng trong Quý IV. Chi tiêu cho tiêu dùng nội địa cá nhân đã tăng 3,5 điểm phần trăm trong khi chi tiêu cho tiêu dùng công cộng cũng tăng nhưng chỉ đạt 0,9 điểm phần trăm.

Đến Quý IV/2013, việc xuất khẩu vàng đã trở lại bình thường so với năm 2012 và nhập khẩu tăng đã làm cho thâm hụt thương mại lớn hơn mức 2012 (99,9 tỷ USD so với mức 84 tỷ USD).
2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12/2013 tăng 7% so với tháng 12/2012. Công nghiệp khai khoáng tăng 3,7%, ngành chế tạo tang 7,4% và điện, ga, hơi, điều hòa nhiệt độ tang 6,5% trong tháng 12/2013 so với tháng 12/2012.

Tính chung cả năm 2013, sản xuất công nghiệp tăng 3,4%, trong đó công nghiệp khai khoáng tăng -3,4%, chế tạo tang 4,3% và điện, ga, hơi, điều hòa nhiệt độ tăng 0,2%.

3. Chính sách tài chính
Lạm phát CPI tính chung cả năm 2013 là 7,4%. Tỷ lệ thất nghiệp là 9,4%. Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường lao động thứ 5 tại châu Âu, sau Nga, Đức, Anh và Pháp.

Do đồng nội tệ Lira bị mất giá so với nhiều đồng ngoại tệ trong thời gian qua, Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ (CBTR) đã công bố áp dụng các biện pháp thắt chặt tiền tệ hơn nữa từ ngày 11/6/2013. Cùng ngày, CBTR đưa ra bán đấu giá lần đầu tiên kể từ tháng 1/2012 và bơm 250 triệu USD vào thị trường. 

Với các lần bán tiếp theo vào cuối tháng 6/2013, CBTR đã bơm vào thị trường tổng số 1,7 tỷ USD chỉ trong vòng 1 tháng. Để tránh rủi ro trong việc ổn định giá cả, CBTR đã giảm thanh khoản cho thị trường và động thái này đã làm cho giá cấp vốn tăng lên trên các thị trường tiền tệ khi các ngân hàng tăng luồng vốn.

CBTR đã duy trì mức lãi suất một tuần không thay đổi là 4,5% và hoàn toàn không thay đổi tăng hạ trong hành lang lãi suất. Lãi suất vay qua đêm là 3,5% và lãi suất cho vay qua đêm là 6,5%.

4. Du lịch
Thổ Nhĩ Kỳ đón 34,91 triệu lượt khách du lịch trong năm 2013, tăng 9,84% so với mức 31,873 triệu năm 2012. Mức tăng năm 2013 là khả quan trong bối cảnh nền kinh tế trong nước tăng trưởng chậm lại, sức mua và đầu tư nội địa giảm sút, khủng hoảng tài chính toàn cầu chưa có dấu hiệu phục hồi lạc quan trong năm 2012 và 2013.


Mức 34,91 triệu khách du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ đã gần bằng ½ dân số 75 triệu người. Thổ Nhĩ Kỳ có vị trí địa lý thuận lợi là giao điểm các châu lục Âu – Á – Phi và Trung Đông. Nước này có nhiểu điểm thu hút khách du lịch nước ngoài: các công trình kiến trúc văn hóa, tôn giáo đa dạng như Thiên chúa giáo, Giáo hội chính thống, Hồi giáo từ các giai đoạn trước công nguyên, đế chế La Mã, Byzantine, Ottoman, các bãi biển, các khu du lịch sinh thái, sân golf, du lịch chữa bệnh, du lịch khám phá, cơ sở hạ tầng du lịch và chất lượng phục vụ tốt…Thu nhập từ du lịch năm 2013 đạt 32,31 tỷ USD so với mức 29,4 tỷ USD của năm 2012. Mức chi tiêu bình quân là 824 USD/khách.


Các nước chủ yếu: Đức 5,041 triệu lượt người chiếm 14,44%; Nga 4,269 triệu với 12,23%; Anh 2,509 triệu với 7,19%; Bulgaria 1,583 triệu với 4,53%; Georgia 1,769 triệu với 45,07%; Hà Lan 1,312 triệu với 3,76%; Iran 1,197 triệu với 3,43%; Pháp 1,046 triệu với 3%; Mỹ 786 ngàn với 2,25%; Italia 732 ngàn với 2,1%; Hy Lạp 703 ngàn với 2,01% và Azerbaijan 631 ngàn với 1,81%.


5. Nợ công

Theo số liệu của Cơ quan ngân khố Thổ Nhĩ Kỳ, nợ công vào Quý IV/2013 là 388,2 tỷ USD, tương đương 47,34% so với GDP. Và năm 2012 giảm còn 37,7% so với GDP. Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nước có tỷ lệ nợ công/GDP vào hàng các nước thấp nhất trên thế giới, xếp thứ 8, bỏ xa nhiều nước trong khối G20 như Nhật Bản, Mỹ, Pháp và Italia.

Cũng trong năm 2013, thâm hụt tài khóa vãng lai là 66 tỷ USD, tương đương 8% GDP. Đây là mức cao nhất trong số các nước G20.
Dự trữ ngoại tệ của Thổ Nhĩ Kỳ đến tháng 12/2013 là 147,4 tỷ USD, 

6. Xuất khẩu và nhập khẩu


Theo số liệu của Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ, năm 2013, Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu 151,87 tỷ USD, giảm 0,4% so với mức 152,46 tỷ USD của năm 2012. Nhập khẩu đạt 251,65 tỷ USD, tăng 6,4% so với mức 236,55 tỷ USD của năm 2012. Tổng xuất nhập khẩu là 403,52 tỷ USD so với mức 389,01 tỷ USD của năm 2012. Thâm thụt thương mại là 99,6 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 84,1 tỷ USD của năm 2012.


Vàng tiếp tục là mặt hàng có giá trị lớn trong kim ngạch xuất nhập khẩu. Năm 2012, Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu vàng trị giá 13,3 tỷ USD, nhưng giảm xuống còn 3,3 tỷ USD xuất khẩu năm 2013. Trong khi đó, nhập khẩu vàng năm 2012 là 7,6 tỷ USD đã tăng lên mức 15,1 tỷ USD năm 2013.


Nhập khẩu nhiên liệu năm 2013 là 56 tỷ USD, giảm 7% so với năm 2012 và chiếm 22% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Thông thường, nhập khẩu nhiên liệu đã chiếm gần ½ tổng nhập siêu hàng năm.


Năm 2013, nhập khẩu hàng nguyên phụ liệu (intermediate goods) giảm nhẹ, nhưng vẫn đứng ở mức cao với tỷ lệ 73% tổng trị giá nhập khẩu. Do nhu cầu trong nước tăng nên nhập khẩu hàng tiêu dùng đã tăng 13,9% so với năm 2012 và chiếm tỷ trọng 12,1% tổng nhập khẩu trong năm 2013. Nhóm hàng máy và thiết bị (capital goods) tăng khá với mức 8,4%.


Các đối tác xuất khẩu chính: Đức 13,707 tỷ USD; Iraq 11,959 tỷ USD; Anh 8,777 tỷ USD; Nga 6,967 tỷ USD; Italia 6,721 tỷ USD; Pháp 6,38 tỷ USD; Mỹ 5,623 tỷ USD; Tây Ban Nha 4,338 tỷ USD; Iran 4,194 tỷ USD, Trung Quốc 3,602 tỷ USD…


Các mặt hàng xuất khẩu chính: mã HS 71 kim hoàn, đá quý 6,979 tỷ USD; mã HS 87 phương tiện vận tải (trừ tàu hỏa) 17 tỷ USD; mã HS 61 và 62 hàng dệt may 14,972 tỷ USD; mã HS 84 nồi hơi và máy thiết bị 12,998 tỷ USD; mã HS 72 sắt thép 9,934 tỷ USD; mã HS 85 máy và thiết bị 9,551 tỷ USD; mã HS 73 sản phẩm sắt thép 6,16 tỷ USD; mã HS 39 nhựa và sản phẩm nhựa 5,611 tỷ USD; mã HS 08 hạt và quả các loại 3,972 tỷ USD…


Các đối tác nhập khẩu chính: Nga 25,064 tỷ USD; Trung Quốc 24,687 tỷ USD; Đức 24,184 tỷ USD; Italia 12,885 tỷ USD; Mỹ 12,596 tỷ USD; Iran 10,383 tỷ USD; Thụy Sỹ 9,647 tỷ USD; Tây Ban Nha 6,417 tỷ USD; Pháp 8,08 tỷ USD; Ấn Độ 6,396 tỷ USD; Anh 6,271 tỷ USD…


Các mặt hàng nhập khẩu chính: mã HS 27 nhiên liệu xăng dầu 55,915 tỷ USD; mã HS 84 nồi hơi, máy thiết bị 26,315 tỷ USD; mã HS 72 sắt thép 18,69 tỷ USD; mã HS 85 máy, thiết bị điện 17,759 tỷ USD; mã HS 87 phương tiện vận tải (trừ tàu hỏa) 16,808 tỷ USD; mã HS 39 nhựa và sản phẩm 13,881 tỷ USD; mã HS 71 kim hoàn, đá quý 16,226 tỷ USD; mã HS 30 dược phẩm 4,151 tỷ USD; mã HS 74 đồng và sản phẩm 3,71 tỷ USD…

Xuất nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ

Đơn vị: tỷ USD

	Các chỉ số
	2011
	2012
	2013
	2014*
	2015*

	Xuất khẩu
	135,0
	152,5
	158,0
	172,3
	187,1

	Nhập khẩu
	240,8
	236,5
	253,0
	272,2
	291,2

	Tổng XNK
	375,8
	389,0
	411
	444,5
	478,3

	Thâm hụt TM
	-106,0
	-84,0
	-95
	-99,9
	-104,1

	Tỷ trọng xuất khẩu / nhập khẩu (%)
	56,1
	64,5
	62,5
	63,3
	64,3


                    * Số liệu kế hoạch

Nguồn: Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ

Trong năm 2013, Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu từ Việt Nam 1.666,812 triệu USD và xuất khẩu sang Việt Nam 107,341 triệu USD. Tổng xuất nhập khẩu đạt 1.774,153 triệu USD. Việt Nam xuất siêu ở mức rất cao là 1.559,471 triệu USD và Việt Nam liên tục xuất siêu sang Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian qua.


Trong năm 2012, Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu từ Việt Nam 1.213,963 triệu USD và xuất khẩu sang Việt Nam 90,122 triệu USD. Tổng xuất nhập khẩu đạt 1.304,085 triệu USD. Việt Nam xuất siêu ở mức rất cao là 1.123,841 triệu USD.


Năm 2011, Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu từ Việt Nam 1.009,484 triệu USD và xuất khẩu sang Việt Nam 100,090 triệu USD.

Theo số liệu của Tổng cục hải quan Việt Nam, xuất khẩu của Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 1 – 12/2013 đạt 1.173,5 triệu USD, tăng 33,3% so với mức 862,7 triệu USD cùng kỳ năm 2012. Nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ đạt 97 triệu USD. Thặng dư thương mại cả năm ở mức rất cao là 1.076,5 triệu USD.
Các mặt hàng xuất khẩu chính từ Việt Nam

Đơn vị: triệu USD
	Mặt hàng
	2012
	2013
	Mức tăng

(%)

	Sơ sợi
	339,6
	321,8
	-5,2

	Điện thoại di động 

và linh kiện
	199,4
	425,0
	113,1

	Hàng dệt may
	68,4
	63,9
	-6,6

	Sắt thép
	14,9
	9,6
	-35,6

	Cao su
	40,2
	37,2
	-7,5

	Gạo
	1,8
	3,4
	188,8

	PC và hàng điện tử
	19,3
	73,7
	-281,9

	Giày dép
	22,4
	31,8
	42,0

	Máy và thiết bị
	38,0
	37,4
	-1,6

	Gỗ và sản phẩm gỗ
	7,8
	13,2
	69,2

	Hạt tiêu
	8,7
	8,0
	-8,0

	Sản phẩm nhựa
	9,0
	8,7
	-3,0

	Phương tiện vận tải
	6,7
	6,9
	3,0

	Hải sản
	5,1
	5,0
	-2,0

	Hạt nhựa
	8,5
	12,0
	41,2

	                        Tổng cộng
	862,7
	1.173,5
	33,3


Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam
Dự kiến, xuất khẩu của Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ năm 2014 đạt 1.350 triệu USD.


Nguyễn Tuấn Quang, Tham tán

Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ
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